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PHẦN I – ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
   Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
            Quê hương thứ nhất của chị ở đất Hưng Yên, quê hương thứ hai của chị ở nông trường Hồng Cúm, hạnh phúc mà chị đã mất đi từ bảy, tám năm trước nay ai ngờ chị lại tìm thấy ở một nơi mà chiến tranh đã xảy ra ác liệt nhất. Ở đây, trong những buổi lễ cưới, người ta tặng nhau một quả mìn nhảy đã tháo kíp làm giá bút, một quả đạn cối đã tiện đầu, quét lượt sơn trắng làm bình hoa, một ống thuốc mồi của quả bom tấn để đựng giấy giá thú, giấy khai sinh cho các cháu sau này và những cái võng nhỏ của trẻ con tết bằng ruột dây dù rất óng. Sự sống nảy sinh từ cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hi sinh gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua ranh giới ấy…                
             (Trích Mùa lạc- Nguyễn Khải,  Dẫn theo Truyện ngắn Nguyễn Khải, NXB Văn học, 2013)
Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn văn trên? (0,5điểm)
Câu 2: Nhà văn đã kể gì về nhân vật chị ở câu văn thứ nhất trong đoạn văn trên? (0,5 điểm)
Câu 3: Nêu tác dụng của phép liệt kê được sử dụng trong câu văn thứ hai của đoạn trích. (1.0điểm)
Câu 4: Bài học nào có ý nghĩa nhất với anh/chị rút ra được từ đoạn văn trên? Vì sao? (1,0 điểm)

PHẦN II: LÀM VĂN (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm)
          Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến: “ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua ranh giới ấy”.
Câu 2. (5,0 điểm)
Sáng hôm sau, mặt trời lên bằng con sào, Tràng mới trở dậy. Trong người êm ái lửng lơ như người vừa ở trong giấc mơ đi ra. Việc hắn có vợ đến hôm nay hắn vẫn còn ngỡ ngàng như không phải.
Hắn chắp hai tay sau lưng, lững thững bước ra sân. Ánh nắng buổi sáng mùa hè sáng lóa xói vào hai con mắt còn cay sè của hắn. Hắn chớp chớp liên hồi mấy cái, và bỗng vừa chợt nhận ra, xung quanh mình có cái gì vừa thay đổi mới mẻ, khác lạ. Nhà cửa, sân vườn, hôm nay đều được quét tước, thu dọn sạch sẽ gọn gàng. Mấy chiếc quần áo rách như tổ đỉa vẫn vắt khươm mươi niên ở một góc nhà đã thấy đem ra sân hong. Hai cái ang nước vẫn để khô cong ở dưới gốc ổi đã kín nước đầy ăm ắp. Đống rác mùn tung bành ngay lối đi đã hót sạch. Ngoài vườn người mẹ đang lúi húi giẫy những búi cỏ mọc nham nhở. Vợ hắn quét lại cái sân, tiếng chổi từng nhát kêu sàn sạt trên mặt đất. Cảnh tượng thật đơn giản, bình thường nhưng đối với hắn lại rất thấm thía cảm động. Bỗng nhiên hắn thấy hắn thương yêu gắn bó với cái nhà của hắn lạ lùng. Hắn đã có một gia đình. Hắn sẽ cùng vợ sinh con đẻ cái ở đấy. Cái nhà như cái tổ ấm che mưa che nắng. Một nguồn vui sướng, phấn chấn đột ngột tràn ngập trong lòng. Bây giờ hắn mới thấy hắn nên người, hắn thấy hắn có bổn phận phải lo lắng cho vợ con sau này. Hắn xăm xăm chạy ra giữa sân, hắn cũng muốn làm một việc gì để dự phần tu sửa lại căn nhà.
                                (Trích Vợ nhặt – Kim Lân, Ngữ văn 12, tập hai. NXB Giáo dục, 2008, tr.30)
Phân tích tâm trạng của nhận vật Tràng trong đoạn trích trên. Từ đó, bình luận ngắn gọn về tư tưởng nhân đạo của nhà văn.
———– HẾT ———-
HƯỚNG DẪN CHẤM
	Phần
	Câu/Ý
	Nội dung
	Điểm

	I
	 
	Đọc hiểu
	3.0

	 
	1
	Phương thức biểu đạt chính: tự sự.
	0.5

	 
	2
	– HS trả lời 2 ý sau: 
+ Về quê hương của chị: Hưng Yên và Hồng Cúm
+ Chị từng có quá khứ bất hạnh, khổ đau và đã tìm được hạnh phúc trong hiện tại.
– Nếu HS trả lời được 1 trong 2 ý
	0. 5
 
 
0,25

	 
	3
	Tác dụng: 
- Nhằm tô đậm/nhấn mạnh/khẳng định mạnh mẻ sự hồi sinh của miền đất (Điện Biên) sau chiến tranh.
- Thể hiện rõ niềm vui, niềm tự hào của tác giả trước sự hồi sinh của miền đất (Điện Biên) sau chiến tranh.
	
0,5

0,5

	 
	4
	- Học sinh có thể lựa chọn nêu một bài học có ý nghĩa đối với bản thân từ đoạn văn được trích gợi ra. Chẳng hạn: Cần có ý chí, nghị lực để vượt qua gian khổ; Hạnh phúc sẽ đến nếu con người biết phấn đấu, vươn lên; …
- Lí giải hợp lí sự lựa chọn. 
	 0,25
 

 0,75

	II
	 
	Làm văn
	 7.0

	 
	1
	   Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến: “ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua ranh giới ấy.”.
	2.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghị luận: HS có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng-phân- hợp, móc xích hoặc song hành.
(Nếu HS viết từ 2 đoạn trở lên thì không cho điểm cấu trúc).
b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua ranh giới ấy.
	0.25
 
 
 
0.25


	
	
	c. Triển khai hợp lí nội dung đoạn văn: Thí sinh có thể chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách nhưng phải làm rõ quan điểm: ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua ranh giới ấy. Có thể triển khai theo hướng:
- Giải thích ý kiến:
+ Con đường cùng: con đường không còn lối đi, bế tắc, không lối thoát.
+ Ranh giới: đường phân chia giới hạn giữa hai khu vực, chỉ những trở lực, thử thách.
=> Ý nghĩa của cả câu: Trong cuộc sống, có khi con người chúng ta gặp phải những khó khăn tưởng như không thể vượt qua được. Nhưng đó không phải là cùng đường (đường cùng), đó chỉ là một ranh giới, là thử thách. Điều quan trọng là con người cần có niềm tin, có ý chí, quyết tâm thì sẽ có đủ sức mạnh vượt qua những thử thách ấy. Quan điểm trên như một lời khuyên, lời động viên con người đừng bao giờ chán nản, buông xuôi mà phải luôn có nghị lực, có niềm tin trước những tình huống thử thách trong cuộc đời.
- Phân tích, chứng minh ý kiến:
+ Cuộc sống vốn không hề bằng phẳng mà con người luôn phải dối diện với nhiều chông gai, thử thách.
+ Mỗi người biết nỗ lực, phấn đấu, có niềm tin vào suy nghĩ, hành động của bản thân thì sẽ tạo động lực làm nên sức mạnh đủ sức chiến thắng thử thách để thành công.
- Bình luận ý kiến 
+ Để vượt qua những ranh giới không phải là điều dễ dàng, con người cần kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm sống, và trên hết, cần có ý chí và niềm tin vào bản thân- đó là nguồn sức mạnh kì diệu làm nên thành công.
+ Phê phán những những con người sống buông xuôi, không có niềm tin, nghị lực vào cuộc sống.
+ Câu nói thể hiện một cái nhìn lạc quan, một quan điểm sống tích cực, có trách nhiệm.
- Bài học nhận thức và hành động
+ Khi gặp khó khăn, thử thách hay thất bại, chúng ta không nên bi quan, bỏ cuộc. 
+ Cần nỗ lực học tập, rèn luyện, trao dồi kiến thức, kĩ năng, tinh thần lạc quan, tự tin và lòng dũng cảm để nỗ lực hết mình trong mọi hoàn cảnh dù có khắc nghiệt để khẳng định mình.
	1,0

	
	
	
	 

	
	
	d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
	0,25

	
	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu. 
	0,25

	 
	2
	   Phân tích tâm trạng của nhận vật Tràng trong đoạn trích trên. Hãy bình luận ngắn gọn về tư tưởng nhân đạo của nhà văn.
	5,0

	 
	 
	1. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận về một đoạn trích văn xuôi Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề.              
	0,25

	 
	 
	2. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: tâm trạng của nhận vật Tràng. Bình luận ngắn gọn về tư tưởng nhân đạo của nhà văn.
	0,50
 

	 
	
	3. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm: 
Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách khác nhau nhưng cần vận dụng tốt các 
thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu cơ  bản sau:
a. Giới thiệu khái quát về tác giả Kim lân, truyện ngắn Vợ nhặt, đoạn trích và tâm tràng nhân vật Tràng
b. Phân tích tâm trạng của nhân vật Tràng  *
 – Sung sướng vì cảm giác hạnh phúc: Buổi sáng đầu tiên khi có vợ, Tràng thức dậy với cảm giác êm ái, lửng lơ như người vừa ở trong giấc mơ đi ra, anh thấy xung quanh mình có cái gì vừa thay đổi mới mẻ, khác lạ. 
– Sau khi có vợ, trong lòng dậy lên tình cảm yêu thương, gắn bó với căn nhà và thèm muốn một cảnh gia đình hạnh phúc: Tràng đã thấm thía cảm động trước cảnh tượng đầm ấm của gia đình khi nhìn thấy mẹ và vợ cùng thu dọn nhà cửa, sân vườn. Ngôi nhà sạch sẽ, quang quẻ, những đống rác mùn trong sân đã được hót gọn, dây quần áo vắt khươn mươi niên được phơi hong khô ráo, hai cái ang khô cong bây giờ nước đầy ăm ắp … Bỗng nhiên, hẳn thấy hẳn thương yêu gắn bó… lạ lùng với cái tổ ấm nơi hắn sẽ cùng vợ sinh con đẻ cái… 
- Tràng lo lắng cho cuộc sống gia đình, cho tương lai sau này Tràng thấy rõ bổn phận, trách nhiệm của người chồng, người cha, về bổn phận, trách nhiệm với vợ con sau này, ngay lập tức, Tràng muốn biến cảm xúc và ý thức thành những hành động cụ thể, Tràng đã hăm hở, hào hứng xăm xăm chạy ra giữa sân, hắn muốn làm một việc gì để dự phần tu sửa lại căn nhà – những gì tốt đẹp nhất trong Tràng đã bừng thức, một sức sống mới mẻ tràn ngập trong lòng người đàn ông đang sống bên vực thẳm của cái chết
- Nghệ thuật xây dựng nhân vật: Tác giả đã tạo được một tình huống truyện độc đáo; Cách kể chuyện tự nhiên, hấp dẫn; Miêu tả diễn biến tâm lí nhân vật tinh tế; ngôn ngữ mộc mạc, giản dị, sinh động, đậm chất nông thôn, góp phần thể hiện sống động tâm trạng nhân vật Tràng.
c. Bình luận ngắn gọn về tư tưởng nhân đạo của nhà văn.
 Qua tâm trạng của Tràng buổi sáng hôm sau khi có vợ, đoạn trích thể hiện niềm trân trọng khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc, đồng thời gởi gắm niềm tin tưởng sâu sắc của nhà văn vào phẩm chất tốt đẹp của người nông dân -dù cận kề cái chết, con người vấn hướng về sự sống, hướng về tương lai… Đó là tư tưởng nhân đạo mới mẻ, sâu sắc, góp phần khẳng định giá trị cho tác phẩm.
	3,50



0.50


1.50


















0.50




1.00

	 
	 
	4. Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
	0,50

	 
	 
	5. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.      
	0,25



4

